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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn chế độ trợ cấp cho những người đã hết tuổilao động

tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàngtháng

 

Thihành Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chínhphủ về việc trợ

cấp đối với những người hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởngtrợ cấp mất sức lao động hàng

tháng, Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội -Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG ÁPDỤNG:

1-Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng có thời hạn theo quy địnhtại Quyết định

60/HĐBT ngày 1 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay làChính phủ) mà tại thời điểm ngừng

hưởng trợ cấp, đã hết tuổi lao động (nam đủ 60tuổi trở lên, nữ đủ 55 tuổi trở lên) và có thời gian công tác

thực tế đủ 15 nămtrở lên (năm công tác tính theo lịch, không tính số năm được quy đổi thêm theohệ số).

2-Người đã ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tạiQuyết định 60/HĐBT nói

trên trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 1990đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2000, đến ngày 1

tháng 7 năm 2000 còn sống, mà tạithời điểm ngừng hưởng trợ cấp lúc đó đã hết tuổi lao động (nam đủ 60

tuổi trởlên, nữ đủ 55 tuổi trở lên) và có thời gian công tác thực tế đủ 15 năm trở lên(năm công tác tính

theo lịch, không tính số năm được quy đổi theo hệ số).

Khôngthực hiện trợ cấp quy định tại Thông tư này đối với những người thuộc diện đượctiếp tục hưởng trợ

cấp mất sức lao động hàng tháng quy định tại Điều 2 Quyếtđịnh 60/HĐBT ngày 1 tháng 3 năm 1990 của

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

II- MỨC TRỢ CẤP, CÁCH TÍNH HƯỞNG TRỢ CẤP:

1- Mức trợ cấp: 100.000 đồng/tháng, áp dụng thống nhất cho các đối tượng nêu tạiđiểm 1, 2 mục I nói

trên, không tính đến mức trợ cấp mất sức lao động đã hưởngtrước đó.

Ngoàimức trợ cấp 100.000 đồng/tháng, người hưởng trợ cấp còn được hưởng chế độ bảohiểm y tế quy

định tại Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 củaChính phủ. Mức đóng bảo hiểm y tế

cho mỗi người hưởng trợ cấp bằng 3% mức tiềnlương tối thiểu và do ngân sách Nhà nước đảm bảo thông
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qua cơ quan Bảo hiểm xãhội Việt Nam. Khi người hưởng trợ cấp chết thì người lo mai táng được nhận

maitáng phí bằng 8 tháng tiền lương tối thiểu, quy định tại Điều 31 Điều lệ Bảohiểm xã hội ban hành kèm

theo Nghị định 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 củaChính phủ.

2- Cách tính hưởng trợ cấp

a-Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng được tính hưởng khi đủ haiđiều kiện sau:

Tạithời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng nam đủ 60 tuổi trởlên, nữ đủ 55 tuổi trở

lên.

Cóthời gian công tác thực tế đủ 15 năm trở lên (tính theo lịch).

Thờiđiểm bắt đầu hưởng trợ cấp với mức 100.000 đồng/tháng, được tính từ tháng ngừnghưởng trợ cấp

mất sức lao động theo quy định tại Quyết định 60/HĐBT ngày 1tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Bộ

trưởng (nay là Chính phủ) .

Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị A sinh tháng 9 năm 1945, có 15 năm công tác thực tế(được tính thêm 2 năm quy

đổi theo hệ số, thành 17 năm) . Bà A nghỉ việc hưởngtrợ cấp mất sức lao động hàng tháng từ tháng 3 năm

1992 với thời gian được hưởngtrợ cấp là 8 năm 6 tháng, tháng 8 năm 2000 bà hưởng tháng trợ cấp mất

sức laođộng cuối cùng với mức 190.000 đồng. Theo quy định tại Quyết định 60/HĐBT ngày1 tháng 3

năm 1990 thì tháng 9 năm 2000 bà A ngừng hưởng trợ cấp mất sức laođộng, nhưng vì tại thời điểm

ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động bà A đã đủ 55tuổi, cho nên bà A được hưởng trợ với mức 100.000

đồng/tháng từ tháng 9 năm2000.

Ví dụ 2: Ông Trần Văn B sinh tháng 4 năm 1942, có 16 năm công tác thực tế(được tính thêm 2 năm 6

tháng quy đổi theo hệ số thành 18 năm 6 tháng). Ông Bnghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động tháng 6

năm 1991 với thời gian được hưởngtrợ cấp là 9 năm 3 tháng, tháng 8 năm 2000 ông B hưởng tháng trợ

cấp cuối cùng,tại thời điểm tháng 9 năm 2000 là thời điểm ngừng trợ cấp, ông B chưa hết tuổilao động

(58 tuổi), vì vậy ông B không được hưởng trợ cấp 100.000 đồng/tháng.

Ví dụ 3: Ông Nguyễn Văn C sinh tháng 7 năm 1940, có 15 năm công tác thựctế (không có thời gian được

quy đổi). Ông B nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức laođộng hàng tháng từ tháng 2 năm 1993, với thời gian

được hưởng trợ cấp là 7 năm6 tháng, tháng 7 năm 2000 ông C hưởng tháng trợ cấp mất sức lao động cuối

cùngvới mức 240.000 đồng/tháng, tháng 8 năm 2000 tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấpông B đã hết tuổi

lao động (đủ 60 tuổi), vì vậy ông C được hưởng trợ cấp vớimức 100.000 đồng/tháng kể từ tháng 8 năm

2000.

Ví dụ 4: Bà Bùi Thị N sinh tháng 4 năm 1944, có 14 năm công tác thực tế (đượctính thêm 1 năm 8 tháng

quy đổi theo hệ số thành 15 năm 8 tháng). Bà N nghỉviệc hưởng trợ cấp mất sức lao động từ tháng 6 năm

1993 với thời gian được hưởngtrợ cấp là 7 năm 10 tháng, tháng 3 năm 2001 bà N hưởng tháng trợ cấp


